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1. Khoa Xây dựng gồm 3 SV: 
	Tt
	Họ Tên
	Lớp
	MSV
	HK1/15-16
	Đoàn
	NCKH
	Tổng

	
	
	
	
	TĐ4
	TĐ10
	Điểm
	
	
	

	1
	Trương Minh
	Cường
	14XD2
	141250612205
	3.74
	8.67
	65
	1
	5
	71

	2
	Huỳnh Thị Tường
	Vi
	13XH1
	131250642147
	3.75
	8.67
	65
	0.5
	5
	70.5

	3
	Trần Thị Tố
	Linh
	14KT1
	141250652112
	3.81
	8.54
	65
	3
	5
	73

	 4
	Nguyễn Thị 
	Liễu
	13QX1
	131250662113
	3.88
	8.64
	65
	6
	0
	71



2. Khoa Điện gồm 3 SV: 
	Tt
	Họ Tên
	Lớp
	MSV
	HK1/15-16
	Đoàn
	NCKH
	Tổng

	
	
	
	
	TĐ4
	TĐ10
	Điểm
	
	
	

	1
	Trần Đình 
	Hiếu
	14Đ1
	141250512113
	3.75
	8.81
	65
	0.5
	10
	75.5

	2
	Nguyễn Văn 
	Dũng
	13ĐT2
	131250522206
	4
	9.15
	70
	10

	10

	85

	3
	Hoàng Ngọc 
	Quý
	13T3
	131250532345
	3.46
	8.34
	60
	
8.5


	
	68.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


3. khoa Cơ khí gồm 4 SV: 
	Tt
	Họ Tên
	Lớp
	MSV
	HK/15-16
	Đoàn
	NCKH
	Tổng

	
	
	
	
	TĐ4
	TĐ10
	Điểm
	
	
	

	1
	Nguyễn Trương Tất 
	Nhân
	13C2
	131250412231
	3.37
	8.02
	60
	15
	15
	90

	2
	Lê Văn 
	Thịnh 
	13ĐL3
	131250422353
	3.52
	8.53
	65
	1

	10
	76


	3
	Huỳnh Thị Hoài 
	Giang
	14N1
	141250432124
	3.58
	8.46
	60
	11
	
	71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Hoàng 
	Anh 
	13CĐT1
	131250442270
	4
	9.17
	70
	3.5
	15
	88.5





4. Khoa Hóa gồm 4 SV: 
	Tt
	Họ Tên
	Lớp
	Msv
	HK1/15-16
	Đoàn
	NCKH
	Tổng

	
	
	
	
	TĐ4
	TĐ10
	Điểm
	
	
	

	1
	Văn Thị Hoài 
	Thơm
	13H1
	131250712147
	3.55
	8.52
	65
	2
	5
	72

	2
	Võ Thị Phương 
	Thảo
	13MT1
	131250722162
	3.67
	8.7
	65
	
3

	15
	83

	3
	Nguyễn Thị Thanh 
	Thân
	13SH2
	131250742233
	3.29
	8.13
	60
	8
	

8


	76

	4
	Hà Thị Mỹ 
	Duyên
	13HTP1
	131250732111
	3.44
	8.34
	60
	
	13
	78
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